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- Bộ Tư pháp; 

- Tỉnh ủy Trà Vinh; 

- UBND tỉnh Trà Vinh. 
 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP  

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

- Thẩm định 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 08 nghị 

quyết và 06 quyết định) và phát hành báo cáo thẩm định theo quy định. 

- Tiến hành đóng góp ý kiến đối với 79 dự thảo văn bản. 

(Chi tiết tại phụ lục 1, 2 đính kèm). 

- Thực hiện tự kiểm tra 05 Quyết định của UBND tỉnh sau khi ban hành. 

Qua kiểm tra nhận thấy 05 quyết định phù hợp với quy định hiện hành và phù hợp 

với tình hình thực tiễn địa phương. Sau khi kiểm tra Sở Tư pháp báo cáo kết luận 

kiểm tra đến Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Kiểm tra theo thẩm quyền Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 và Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND 

huyện Châu Thành. Qua kiểm tra, nhận thấy 02 Quyết định có sai sót về kỹ thuật 

trình bày văn bản. Sau khi kiểm tra, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và 

gửi Kết luận kiểm tra đến Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, trong đó có đề xuất 

hướng xử lý cụ thể đối với 02 Quyết định này.  

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020; cụ thể: Tổng số văn bản đã rà soát là 

419 văn bản, trong đó có 34 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 385 văn bản còn hiệu 

lực; trong số 385 văn bản còn hiệu lực: Có 12 văn bản hết hiệu lực một phần. 

- Báo cáo UBND tỉnh: kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; kết quả rà soát văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2020.  
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- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành: Quyết định công bố Danh mục quyết 

định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực theo quy 

định tại Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương; Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 83-

KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, pháp chế, xây dựng cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp. 

 - Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ những người làm công tác pháp chế; 

đang tiến hành rà soát tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của 

Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kịp thời cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật do Bộ Tư pháp quản lý. 

3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

theo dõi thi hành pháp luật 

- Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp. 

- Tham dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và 

xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả theo Công văn số 4547/BTP-PBGDPL ngày 

07/12/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương do Hội đồng phối hợp 

PBGDPL Trung ương tổ chức. 

- Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 

68/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực 

hiện Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế 
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hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND tỉnh phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch tổ chức “Phiên tòa giả định” năm 2021. 

- Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Báo cáo sơ kết 03 

năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp 

luật” giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 683/QĐ-

UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 

số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tư pháp năm 2020 gồm Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác 

theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và công tác chứng thực, có 

119 đại biểu tham dự. Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL tỉnh năm 2020. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL 

tỉnh năm 2020 gửi Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

- Biên soạn và đề nghị cấp phép xuất bản 04 loại Tờ gấp pháp luật PBGDPL 

theo Đề án  “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

năm 2020. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh  xem xét, quyết định kiện toàn Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh.  

- Phát hành Công văn gửi các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 của 

UBND tỉnh triển khai, phổ biến các Luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; triển khai, phổ biến các luật, nghị quyết mới đã được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường PBGDPL trong dịp 

đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Trình UBND tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 288/QĐ-BTP 

ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện 

Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức 

pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và 

pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Báo cáo sơ 

kết 03 năm và chấm điểm 02 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 

10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ký kết kế hoạch phối 

hợp và hợp đồng thực hiện chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” phát sóng trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình năm 2021. 

- Phát hành Công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc triển khai 

thực hiện công tác TDTHPL năm 2021. 

- Phát hành Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn 

phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh; Sở Nội vụ xác nhận kết quả 

thực hiện đạt chỉ tiêu 18.5 của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã: xã 

Lương Hòa, Song Lộc, Mỹ Chánh thuộc huyện Châu Thành và các xã Hàm Tân, 

Phước Hưng, Long Hiệp thuộc huyện Trà Cú; xã Hiệp Hòa, Mỹ Hòa thuộc huyện 

Cầu Ngang; xã Ngũ Lạc thuộc huyện Duyên Hải và nông thôn mới nâng cao đối 

với các xã: xã Mỹ Long Nam, Mỹ Long Bắc thuộc huyện Cầu Ngang; Xã Hưng 

Mỹ thuộc huyện Châu Thành; xã Thạnh Phú, An Phú Tân, Ninh Thới thuộc huyện 

Cầu Kè; xã Phú Cần, Tân Hòa thuộc huyện Tiểu Cần để hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ 

trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

- Thông báo về việc công bố Danh sách xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 

Danh sách xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phát hành Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các trường Đại 

học, Cao đẳng, Chính trị tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

tuyên truyền, về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Phát hành Công văn hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 

838/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn” 

trên địa bàn tỉnh năm 2021; Công văn hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ và theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Về kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật: 

+ Hòa giải ở cơ sở: các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 117 

vụ việc, đưa ra hòa giải 106 (hòa giải thành 84 vụ việc, đạt 79,25%, hòa giải không 

thành 22), đang tiếp tục hòa giải 11 vụ việc. 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức được 515 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ 

cho 13.260 lượt người dự. 
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3. Công tác hành chính tư pháp 

3.1. Công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước  

- Sở Tư pháp đã cấp phiếu lý lịch tư pháp: 1.003 trường hợp (trong đó trực 

tuyến 39 trường hợp), cung cấp lý lịch tư pháp: 44 thông tin, vào sổ tiếp nhận lý 

lịch tư pháp: 414 thông tin, lập bổ sung lý lịch tư pháp: 321 thông tin, lập mới lý 

lịch tư pháp: 93 thông tin, 219 trường hợp cấp bản sao hộ tịch, 53 trường hợp xác 

nhận hộ tịch, 01 trường hợp  xác nhận có quốc tịch Việt Nam và 01 trường hợp xác 

nhận gốc Việt Nam. 

- Đề nghị UBND cấp xã có liên quan phối hợp xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích. 

- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả công tác bồi thường nhà nước 

năm 2020 và báo cáo gửi Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp. Trình UBND 

tỉnh dự thảo Công văn về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Ban hành Công văn về việc phối hợp rà soát thông tin lý lịch tư pháp từ 

tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 gửi TAND tỉnh Trà Vinh; TAND các huyện, thị 

xã, thành phố, Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh; Chi cục thi hành án dân sự 

các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan thi hành án hình sự các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch số 45/KH-

UBND tỉnh ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về áp dụng cơ chế của Tiểu đề án 2 để 

giải quyết cấp giấy tờ tùy thân cho người dân di cư tự do từ Campuchia về cư trú 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương và Phiếu khảo sát đánh giá tình 

hình thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các cơ quan 

đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BTP ngày 17/12/2020 của Bộ Tư pháp 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông 

tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo 

đảm tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao 

dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp đến Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, 

thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; các tổ chức đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh; Đoàn luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh. 

- Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp 

về ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, 

hồ sơ nuôi con nuôi. 

- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch số 37/KH-

UBND tỉnh ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thu thập thông tin, đăng 
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ký khai sinh và bổ sung hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, tiếp tục triển 

khai Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, thống kê việc bố trí, sử dụng chức 

danh công chức Tư pháp - hộ tịch. 

- Ban hành Công văn về việc thống nhất mở rộng khu vực lãnh sự của Tổng 

Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh đến Trà Vinh gửi Công an 

tỉnh Trà Vinh. 

- Đề nghị phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích gửi 

UBND cấp xã: 24 trường hợp. 

- Tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài 01 trường hợp. 

- Ban hành Công văn về việc trả lời Công văn số 82/LS-HPH-XM ngày 

08/01/2021 của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao về việc xác minh giấy tờ của công 

dân. 

- Ban hành công văn gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp 

xin ý kiến về việc cấp Giấy khai sinh cho 4 trường hợp trẻ em là con lai giữa phụ 

nữ địa phương với người Đài Loan.  

- Ban hành Quyết định và Thông báo về việc kiểm tra công tác chứng thực, 

đăng ký và quản lý hộ tịch đối với UBND các xã: Nhị Long, Nhị Long Phú, Huyền 

Hội thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh theo Kế hoạch của Giám đốc sở. 

3.2. Về kết quả thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực tại Phòng Tư 

pháp cấp huyện và UBND cấp xã 

- Công tác hộ tịch: Đăng ký kết hôn: 1.756 trường hợp (04 trường hợp có 

yếu tố nước ngoài); đăng ký khai sinh: 6.659 trường hợp (02 trường hợp có yếu tố 

nước ngoài); đăng ký khai tử: 1.309 trường hợp.  

- Công tác chứng thực bản sao, chữ ký: thực hiện chứng thực 127.130  

bản sao tiếng Việt; 137.598 chữ ký, văn bản, giấy tờ tiếng Việt; 53 chữ ký người 

dịch; 7.708 hợp đồng giao dịch. 

4. Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

4.1. Công tác bổ trợ tư pháp 

* Công tác quản lý nhà nước về luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh có 19 Văn phòng luật sư với tổng số 42 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Trà 

Vinh và 03 chi nhánh.  

- Phối hợp Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo 

nghề luật sư năm 2019 tại tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp nhận thông tin về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nghề luật sư, công 

chứng năm 2020 theo Thông báo số 2235/TB-STP ngày 27/11/2020 của Giám đốc 

Sở. 

- Ban hành Kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức và hoạt động của các 

tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021. 
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- Báo cáo kết quả kiểm tra Văn phòng luật sư Đặng Văn Chung năm 2020 

gửi UBND tỉnh và Cục Bổ trợ tư pháp. 

* Công tác quản lý Nhà nước về công chứng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh 

có 07 tổ chức hành nghề công chứng (01 Phòng công chứng và 06 Văn phòng công 

chứng, với tổng số 14 công chứng viên).  

- Thông báo về việc ghi tên người đăng ký tập sự vào Danh sách người tập 

sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp. 

- Thông báo về việc ghi tên vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham gia 

dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng và gửi hồ sơ đăng ký tham dự 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư gửi Bộ Tư pháp, Cục Bổ 

trợ tư pháp. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên 01 trường hợp. Thông báo 

về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Võ Văn Biểu 

(lý do thay đổi địa chỉ trụ sở). 

- Ban hành công văn về việc gửi hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề công chứng lần thứ IV gửi Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề 

công chứng năm 2021 và thành lập Đoàn kiểm tra. 

* Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản:  

- Thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, trong năm 2019 các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã 

thực hiện việc chuyển đổi đăng ký theo quy định của Luật Đấu giá tài sản từ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sang Sở Tư pháp theo quy định. Hiện trên địa bàn tỉnh có 04 tổ 

chức đấu giá tài sản (03 doanh nghiệp đấu giá tư nhân và 01 Công ty đấu giá hợp 

danh) với tổng số 06 đấu giá viên hành nghề đấu giá và 01 Văn phòng đại diện 

Công ty đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu tại Trà Vinh (Công ty trụ sở chính 

tại thành phố Hồ Chí Minh). 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức đấu giá 

tài sản trên địa bàn Trà Vinh năm 2021. 

* Công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp:  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định công lập: Phòng kỹ 

thuật hình sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm pháp y trực thuộc Sở Y tế. Tổng số 

giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 83 giám định viên (trong đó: 

Phòng kỹ thuật hình sự: 17 giám định viên; Trung tâm pháp y: 24 giám định viên; 

Sở Tài chính: 04 giám định viên; Sở Khoa học và Công nghệ: 04 giám định viên; 

Sở xây dựng: 07 giám định viên; Sở Thông tin và Truyền thông: 04 giám định viên; 

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch: 01; Điện lực: 01; Sở Tài nguyên và Môi trường: 

01 giám định viên; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 12 giám định viên). 

Người giám định tư pháp theo vụ việc: 08 giám định viên tư pháp và 03 tổ chức 

giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc. 
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- Ban hành công văn về việc rà soát đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp và lập danh sách đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh gửi thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp. 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn 

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

- Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giám định tư pháp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động của 03 tổ chức giám 

định tư pháp xây dựng theo vụ việc năm 2021 (Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

tổng hợp Trà Vinh; Trung tâm giám định Chất lượng xây dựng; Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng và môi trường Duy Thanh). 

* Công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại: 

Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh và Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tổ chức lấy 

ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Đề án thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

4.2. Công tác trợ giúp pháp lý:  

- Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 22/QĐ-STP ngày 

21/02/2019 cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá lựa chọn tổ chức hành 

nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh, Thông báo số 233/TB-STP ngày 21/02/2019 về việc lựa 

chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ 

giúp pháp lý, Kế hoạch số 1441/KH-STP ngày 08/10/2019 đánh giá chất lượng vụ 

việc trơ giúp pháp lý năm 2019; Sở Tư pháp đã ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với 08 tổ chức luật sư và tiếp tục quản lý, đôn 

đốc tổ chức luật sư thực hiện hợp đồng. Đồng thời tiếp tục lựa chọn tổ chức hành 

nghề luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý theo Thông báo số 

377/TB-STP ngày 03/3/2020 về việc lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký kết 

hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và thanh toán các hồ sơ thực hiện trợ giúp 

pháp lý đối với tổ chức hành nghề luật sư.  

- Thực hiện báo cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý: Báo cáo kết quả đánh giá 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2020, thống kê số liệu vụ việc trợ giúp 

pháp lý năm 2020 (lần 2), báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng năm 2020 (lần 2), báo cáo thống kê thông tin về trợ giúp pháp lý năm 

2020, báo cáo kết quả thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày pháp 

luật năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý năm 2020, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp 

pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà 
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Vinh năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho cán bộ, 

hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020, báo cáo kết 

quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020  

- Xây dựng kế hoạch tổng kết, triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý năm 

2021: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2020, Kế 

hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021, Kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021, 

Bảng phân bổ thời gian thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021. 

Trung tâm đã tiếp nhận 107 lượt người yêu cầu trợ giúp pháp lý, kiểm tra 

thông tin diện người được trợ giúp pháp lý 39 trường hợp và cử trợ giúp viên pháp 

lý tiếp xúc đương sự. 

5. Hoạt động của Phòng Công chứng số 1: Thực hiện 661 việc công 

chứng, chứng thực với 5.568 văn bản các loại. 

6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành 

chính; thi đua khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin và công tác văn 

phòng khác 

- Ban hành các Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền, công 

sở thân thiện và trách nhiệm” của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh năm 2021; Kế hoạch 

cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2021; Kế hoạch kiểm tra công vụ của Sở 

Tư pháp tỉnh năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

Sở Tư pháp năm 2021; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp 

năm năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Tư pháp 

năm 2021; Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; Kế hoạch tổ chức hội nghị 

giao ban công tác tư pháp quý I năm 2021 kết hợp triển khai chuyên đề về hộ tịch 

tại huyện Duyên Hải (tổ chức vào ngày 18/3/2021); Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001 và 

04/10/2021). 

- Ban hành các Quyết định: Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Tư 

pháp; Quyết định cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh Trà Vinh; Quyết định ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

của Sở Tư pháp;Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Sở Tư pháp tỉnh Trà 

Vinh năm 2021; Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ 

lịch sử của Sở Tư pháp; Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng công chức Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. 

- Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy Trà Vinh về kết quả xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc chuyển đổi Phòng 

Công chứng số 1 thành Văn phòng Công chứng. 
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo uốn nắn việc thực hiện 

một số nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo thống kê kỳ báo cáo năm chính thức theo quy định tại Thông tư số 

03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội 

dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và triển khai đến Phòng Tư pháp 

các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở về thực hiện Quyết 

định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản 

lý, sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp. 

- Tổ chức triển khai, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động Sở 

Tư pháp nội dung Công văn số 367/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; Công văn số 551/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công 

cộng và Công văn số 552/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Công văn số 56-CV/TU ngày 02/3/2021 của 

Tỉnh ủy Trà Vinh về việc uốn nắn việc phòng, chống dịch COVID-19. Phát hành 

công văn về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 gửi Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị 

trấn; Các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp.  

- Phân công lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trực cơ quan 

trong các ngành nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Phát hành công văn về việc lấy ý kiến đóng góp của Sở, ngành tỉnh, UBND 

cấp huyện về dự thảo quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và gửi công văn đến Sở Thông tin và truyền 

thông đề nghị phối hợp đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy 

ý kiến đóng góp và Công văn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp và dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 

- Gửi đến Sở Nội vụ công văn về việc giới thiệu nhân sự dự tuyển chọn chức 

danh Trưởng phòng thuộc Sở Tư pháp. 

- Gửi Thanh tra tỉnh bản kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập 

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

- Ban hành quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020. 

- Gửi đến Trưởng Khu vực thi đua các tỉnh Miền Tây Nam Bộ (Sở Tư pháp 

tỉnh Bến Tre) công văn đăng ký thi đua năm 2021. Chỉ đạo triển khai đến Phòng 

Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện 

các phong trào thi đua năm 2021. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý xử lý vi phạm hành chính 

- Tiếp nhận và đã giải quyết 06 đơn kiến nghị, phản ánh. 
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- Tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, 

khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước. 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021, Kế hoạch kiểm tra công tác tư 

pháp năm 2021, Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 . 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch thực 

hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Báo cáo UBND tỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020 của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-

CP). 

- Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 

30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-

CP). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp 

trong quý I năm 2021 luôn được lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp quan tâm chỉ 

đạo. Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương đã có bước phát triển 

rõ rệt. Các sở, ban, ngành đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong công tác dự 

thảo VBQPPL, nâng cao chất lượng của dự thảo cả về nội dung và thể thức, kỹ 

thuật trình bày, 100% dự các dự thảo đều được tổ chức lấy ý kiến và thẩm định 

theo luật định trước khi ban hành. 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh quan 

tâm chỉ đạo, điều hành và ban hành văn bản đầy đủ, kịp thời giúp các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn tỉnh định hướng, cụ thể hóa thành kế hoạch, văn bản 

chỉ đạo thực hiện của ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách được thuận lợi hơn.  

Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển 

biến tốt, việc giải quyết hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của công dân được nhanh 

chóng, đúng hạn, trước hạn, không để trễ hạn; đội ngũ luật sư, công chứng viên đã 

được nâng lên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng cơ bản nhu cầu của người 

dân. 
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* Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp ở địa phương vẫn 

còn lúng túng; việc đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là ở cơ sở hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Công chức tư pháp - hộ tịch ở địa phương có nhiều thay đổi sau đại hội 

Đảng ở cơ sở (do điều động, bổ nhiệm vị trí khác) đã phần nào làm ảnh hưởng đến 

chất lượng công tác tư pháp ở cơ sở vì có một số công chức chưa được tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ. 

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân nộp hồ sơ qua mạng 

hiệu quả chưa cao do tâm lý người dân chưa quen nộp hồ sơ trực tuyến mà chủ yếu 

là nộp trực tiếp, công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác nhập thủ tục, hồ sơ 

trực tuyến cũng còn hạn chế. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP QUÝ II NĂM 2021 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động 

xuất sắc năm 2020 cho 03 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá 

nhân của Sở Tư pháp. 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 

- Lập Hội đồng tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ 

tư pháp sau khi có văn bản hiệp y của Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý. 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025. 

- Lập Kế hoạch biên chế công chức và lao động hợp đồng một số loại công 

việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022; Kế hoạch số lượng người làm 

việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của các tỉnh thuộc Khu vực thi 

đua Miền Tây Nam bộ gửi Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Tư pháp và Trưởng khu 

vực thi đua.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật chú trọng những điểm mới của Luật, nhất là quy định đột phá trong khâu 

thẩm định, phân tích chính sách pháp luật để đảm bảo tính khả thi của dự thảo văn 

bản quy phạm pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện thể chế; thực hiện tốt công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết, 

Quyết định của HĐND và UBND tỉnh hàng năm, nhất là khâu xây dựng chính sách 

nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương.   

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, kịp 

thời phát hiện những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ, khả thi của văn bản. Tăng 
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cường đôn đốc và theo dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật của các Sở, ngành, 

địa phương (nếu có). 

- Báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 

23/6/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021 (khi có hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp). 

- Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc 

hội và HĐND các cấp. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để thực hiện báo 

cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL của cán 

bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và triển 

khai vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.  

- Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan ban hành kế hoạch và 

thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 tại UBND cấp xã. 

- Xây dựng Phiếu điều tra, khảo sát thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, địa phương tiến hành khảo sát. 

- Phát hành Công văn gửi Sở Nội vụ thẩm định trước khi trình Chủ tịch 

UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2021. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện báo cáo kết quả 

nâng xếp hạng Chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021 và trình UBND tỉnh báo cáo gửi 

Bộ Tư pháp. 

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các ngành thực hiện hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp theo sự phân công của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư ký kết hợp đồng thực hiện trợ 

giúp pháp lý. 

- Tiếp tục thực hiện các bước thủ tục chuyển đối Phòng công chứng số 1 

thành Văn phòng công chứng theo Tờ trình số 48/TTr ngày 24/02/2021 của Giám 

đốc Sở. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Đề án Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh theo Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của Thừa phát lại. 

- Xây dựng Kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý cho cán bộ Hội viên Hội 

Liên hiệp phụ nữ huyện Cầu Kè. 
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- Xây dựng Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành và tổ 

chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

năm 2020. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch 

tại UBND các xã: Nhị Long, Nhị Long Phú, Huyền Hội thuộc huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác chứng thực, đăng 

ký và quản lý hộ tịch tại UBND các xã, thị trấn: thị trấn Tiểu Cần, xã Phú Cần, 

huyện Tiểu Cần và Tập Sơn, huyện Trà Cú 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (bc);  

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (bc);;  

- Cục Công tác Phía nam – Bộ Tư pháp (bc);             

- Giám đốc, các PGĐ STP; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các ĐV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Sáng Tươi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI BÁO CÁO 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-STP ngày      /3/2021 của Sở Tư pháp) 

-------------------------- 

TT  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  CÓ BÁO CÁO KHÔNG BC 

01 Văn phòng Sở Tư pháp X  

02 Thanh tra Sở X  

03 Phòng Văn bản, Phổ biến và Theo dõi 

thi hành pháp luật 
X  

04 Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp X  

05 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước X  

06 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Trà Vinh X  

07 Phòng Tư pháp thành phố Trà Vinh X  

08 Phòng Tư pháp huyện Châu Thành X  

09 Phòng Tư pháp huyện Cầu Ngang X  

10 Phòng Tư pháp huyện Càng Long X  

11 Phòng Tư pháp huyện Cầu Kè X  

12 Phòng Tư pháp huyện Trà Cú X  

13 Phòng Tư pháp huyện Tiểu Cần X  

14 Phòng Tư pháp huyện Duyên Hải X  

15 Phòng Tư pháp thị xã Duyên Hải X  

 

- Tổng cộng: Danh sách này có 15/15 đơn vị gửi báo cáo. 
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PHỤ LỤC 1 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ĐÃ ĐƯỢC SỞ TƯ PHÁP THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-STP ngày    /3/2021 của Sở Tư pháp) 

 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định ban hành quy chế tuyển dụng 

công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Sở Nội vụ soạn 

thảo. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số nội 

dung tại Điều 4 Chương II của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh do Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép 

xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ có thời hạn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Sở 

Xây dựng soạn thảo. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định danh mục, thời 

gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Trà Vinh do Sở Tài chính soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi quy định ban hành một số 

chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 được 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh Trà Vinh và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành một số chính sách hỗ trợ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh do Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

09/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ 

áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2015-2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 do Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 

hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài diện chính sách 

hỗ trợ của Trung ương) do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích (tỷ lệ 

%) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh do Sở Tài chính soạn thảo. 
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- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi, thời gian hỗ trợ 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Sở Tài chính soạn thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo. 

 - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên 

hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh do Công an tỉnh soạn thảo.  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh quy định số 

lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chế độ báo cáo định kỳ trên 

địa bàn tỉnh trà Vinh.   
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PHỤ LỤC 2 

DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC SỞ TƯ PHÁP ĐÓNG GÓP 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-STP ngày    /3/2021 của Sở Tư pháp) 

 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài 

nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến 

đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới). 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân công, phân cấp trách nhiệm thẩm 

định, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp 

Phú Cần, huyện Tiểu Cần.  

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tinh triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 173-TB/TW 

ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 

15/4/2015 của UBND tỉnh. 

- Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu 

chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập. 

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ 

hạng các Chỉ số PAR, Index, PAPI, SIPAS. 

- Dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2018-2020, dự thảo Quyết định triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 

và dự thảo Tờ trình, Đề án “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng VPPL tại 

cơ sở giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ (2021-2030) cho 

cấp huyện. 

-  Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh nâng cao PCI tỉnh Trà Vinh. 
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- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế 

hoạch số 177-KH/TU ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực 

hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt 

động điện lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt bán 05 căn nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Sa Bình, thành phố Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hòa Ân, huyện Cầu Kè. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn chủ đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu 

vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi, thời gian hỗ trợ 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy 

định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai. 

- Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ. 
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- Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 

– 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW 

ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công 

chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2020 – 2025.  

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tuyên truyền về An toàn giao thông trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề 

nghiệp giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng ngừa, đấu tranh đối với tội 

phạm giết người. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định mức trích (tỷ lệ %) 

để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh 

Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài diện chính sách hỗ trợ của 

Trung ương). 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây 

dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg 

ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Dự thảo Báo cáo kết quả thực Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - 

truyền hình cấp huyện đến năm 2020”. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. 

- Dự thảo Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021. 

- Dự thảo Quy chế quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà 

Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 

1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ 

chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là 

phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực việc làm. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định danh mục, thời 

gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Khung giá bán, giá cho thuê, 

cho thuê mua bán nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ, phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án quản lý rừng 

bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030. 

- Dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm triển khai công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quy chế quản lý học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà 

Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện thí điểm 

ứng dụng quản lý truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ giao dịch trên sàn Nông sản sạch 

Azuamua.com trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2022 
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- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc thẩm định và phê duyệt kinh 

phí hỗ trợ chuyển giao,ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị 

trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Đề án về việc giải thể Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội và thành 

lập Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng 

đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 

nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường công tác 

phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Đề án tăng cường tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm và phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh.  

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin Lành trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030.    

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, 

chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ cho nhân viên bức xạ cho 

người phụ trách an toàn tại cơ sở X- quang chẩn đoán y tế thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2020. 

- Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn. 

- Dự thảo Hướng dẫn về trình tự, thủ tục, kinh phí thực hiện chỉnh lý hồ sơ 

địa chính hồ sơ tự nguyện trả lại đất, tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện các 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển chăn 

nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-

TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển 

khai Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
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hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. 

- Dự thảo Kế hoạch của Sở Y tế về Dự án 2 - Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành 

động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh 

mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh quy 

định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về tạm trú và quản 

lý tạm trú đối với người nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 

số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy 

hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến hết năm 2021. 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-

2020”. 
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